	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 16
Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p-n? Lớp chuyển tiếp p-n


A. có điện trở lớn vì ở gần đó có rất ít các hại tải điện tự do.

B. dẫn điện tốt theo chiều từ p sang n.

C. dẫn điện tốt theo chiều từ n sang p.

D. có tính chất chỉnh lưu.

Câu 2: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 3: Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng chiếc còi như hình ảnh bên. Khi thổi, còi này phát ra âm, đó là
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A. tạp âm.
B. siêu âm.
C. hạ âm.
D. âm nghe được.

Câu 4: Chọn câu đúng. Sóng cơ dọc không truyền được trong các chất


A. kim loại.
B. nước.
C. không khí.
D. chân không.

Câu 5: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng


A. tác dụng lực của nguồn điện.
B. thực hiện công của nguồn điện.

C. dự trữ điện tích của nguồn điện.
D. tích điện cho hai cực của nó.

Câu 6: Câu nào dưới đây nói về tia lửa điện là không đúng? Tia lửa điện là quá trình phóng điện


A. tự lực trong chất khí khi được đặt trong điện trường đủ mạnh (khoảng 3.106 V/m) để ion hóa chất khí.

B. không tự lực trong chất khí mà các hạt tải điện mới sinh ra là êlectron tự do thoát khỏi catôt khi ion dương tới đập vào catôt.

C. tự lực trong chất khí có thể tự duy trì, không cần có tác nhận ion hóa từ ngoài.

D. tự lực trong chất khí được sử dụng làm bugi (bộ đánh lửa) để đốt cháy hỗn hợp nổ trong động cơ nổ.

Câu 7: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện tỉ lệ với


A. điện trở của đoạn dây.

B. bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây. 

C. căn bậc hai của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây.

D. cường độ dòng điện qua đoạn dây.

Câu 8: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có êlectrôn bật ra. Tấm vật liệu đó chắc chắn phải là


A. kim loại nhẹ.
B. kim loại kiềm.
C. chất cách điện.
D. Chất hữu cơ.

Câu 9: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn


A. số proton.
B. số nơtrôn(nơtron).
C. khối lượng.
D. số nuclôn.

Câu 10: Hiện nay, bức xạ được sử dụng để tiệt trùng trong công nghệ chế biến thực phẩm và chữa bệnh còi xương là


A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.
C. tia gamma.
D. tia Rơn-ghen.

Câu 11: Trong chân không, tia hồng ngoại có bước sóng trong khoảng


A. từ vài nanômét đến 380 nm.
B. từ 10-12 m đến 10-9 m.

C. từ 380 nm đến 760 nm.
D. từ 760 nm đến vài milimét.

Câu 12: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự biến đổi năng lượng của con lắc lò xo


A. Tăng 16/9 lần khi tần số góc ω tăng 5 lần và biên độ A giảm 3 lần.

B. Giảm 4 lần khi tần số dao động f tăng 2 lần và biên độ A giảm 3 lần.

C. Giảm 9/4 lần khi tần số góc ω tăng lên 3 lần và biên độ A giảm 2 lần.

D. Tăng 16 lần khi tần số dao động f và biên độ A tăng lên 2 lần.

Câu 13: Hạt nhân 
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Ra

 biến đổi thành hạt nhân 
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Rn

 do phóng xạ


A. α và β-
B. β-.
C. α.
D. β+.

Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4sin(πt – π/6) (cm) và x2 = 4sin(πt – π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 
[image: image4.wmf]43

 cm.
B. 
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 cm.
C. 
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 cm.
D. 
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 cm.

Câu 15: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 15 m/s.
B. 30 m/s.
C. 20 m/s.
D. 25 m/s.

Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ.


A. 480 vòng/phút.
B. 75 vòng/phút.
C. 25 vòng/phút.
D. 750 vòng/phút.

Câu 17: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là


A. 1600.
B. 625.
C. 800.
D. 1000.

Câu 18: Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 11 kV. Bỏ qua tốc độ đầu của êlectron phát ra từ catôt. Lấy e = 1,6.10–19 C và me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ của êlectron khi đến anôt (đối catôt) bằng


A. 4,4.106 m/s.
B. 6,22.107 m/s.
C. 6,22.106 m/s.
D. 4,4.107 m/s.

Câu 19: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 2,6 năm, ban đầu có N0 hạt nhân. Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại N0/16 là


A. 41,6 năm.
B. 16 năm.
C. 2,6 năm.
D. 10,4 năm.

Câu 20: Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0cos(100πt + π/6) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :


A. 0,50.
B. 0,71.
C. 1,00.
D. 0,86.

Câu 21: Hai chất điểm M và N dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ Ox (O là vị trí cân bằng của chúng), coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là: x1 = 10cos(4πt + π/3) cm và x2 = 
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cos(4πt + π/12) cm. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm đầu tiên kể từ lúc t = 0 là


A. 11/24 s.
B. 1/9 s.
C. 1/8 s.
D. 5/24 s.

Câu 22: Hai vòng tròn dây dẫn đặt cách nhau một khoảng rất nhỏ. Vòng dây dẫn dưới được giữ cố định, vòng trên nối với một đầu đòn cân như hình vẽ. Khi cho hai dòng điện cường độ bằng nhau I vào hai vòng dây thì chúng hút nhau. Đặt thêm một quả cân khối lượng 0,1 g vào đĩa cân bên kia thì cân trở lại thăng bằng và lúc đó hai vòng dây cách nhau 2 mm. Lấy g = 10 m/s2. Nếu bán kính mỗi vòng dây là 5 cm thì I bằng
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A. 5,64 A.
B. 4,56 A.
C. 5,75 A.
D. 3,25 A.

Câu 23: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ theo phương ngang trùng với trục của lò xo cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm t = π/3 s thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có tốc độ cực đại là:


A. 
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 m/s.
B. 2 m/s.
C. 1,5 m/s.
D. 
[image: image11.wmf]2

 m.

Câu 24: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 8λ; ON = 12λ và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là:


A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4.

Câu 25: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở 30 Ω, có độ tự cảm 0,4/π H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,125/π mF. Đoạn MB chứa hộp kín X. Đặt vào hai đầu AB một điện áp u = 120cos(100πt + π/12) (V) thì cường độ dòng điện qua mạch là i = 2cos(100πt - π/12) (A). Tìm hiệu điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch X gần nhất giá trị nào sau đây?


A. 240 V.
B. 104 V.
C. 98 V.
D. 120 V.

Câu 26: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 20 (μH) và một tụ điện xoay có điện dung (điện dung là hàm bậc nhất của góc xoay) biến thiên từ 10 pF đến 500 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800. Khi góc xoay của tụ bằng 28,80 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?


A. 80 m.
B. 88 m.
C. 135 m.
D. 226 m.

Câu 27: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 22,4 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước thuộc đường trung trực của AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là


A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 28: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu, giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của con lắc sau khi vật đi được quãng đường 14 cm gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 282 cm/s.
B. 1,9 cm/s.
C. 3,9 cm/s.
D. 37,4 cm/s.

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là


A. 0,64 μm.
B. 0,50 μm.
C. 0,45 μm.
D. 0,48 μm.

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách hai khe 0,6 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn 2 m. Khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng hai khe 80 cm. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Cho khe S dịch chuyển theo phương song song với màn một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu và theo chiều nào để tại vị trí trên màn có toạ độ x = -1,2 mm chuyển thành vân tối.


A. 0,4 mm theo chiều âm.
B. 0,08 mm theo chiều âm.

C. 0,4 mm theo chiều dương.
D. 0,08 mm theo chiều dương.

Câu 31: Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân 
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 sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Cho 1 u = 931 MeV/c2; khối lượng của hạt nhân 
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 là 234,9933 u và của nơtron là 1,0087 u. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được tạo ra trong phản ứng này.


A. 235,776 u.
B. 235,677 u.
C. 235,889 u.
D. 158,776 u.

Câu 32: Một proton có khối lượng mp có tốc độ vp bắn vào hạt nhân bia đứng yên Li7. Phản ứng tạo ra 2 hạt X giống hệt nhau có khối lượng mx bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau và hợp với nhau một góc 1200. Tốc độ của các hạt X là


A. vx = 
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mpvp/mx.
B. vx = mpvp/(mx
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).
C. vx = mpvp/mx.
D. vx = 
[image: image16.wmf]3

mpvx/mp.

Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa, hai nguồn A và B dao động cùng pha có tần số. Hai điểm M, N nằm trên đoạn AB có hai vân cực đại lần lượt thứ k và thứ k + 4 đi qua. Biết MA = 2,2 cm và NA = 2,6 cm. Bước sóng là:


A. 2 mm.
B. 1 mm.
C. 1,2 mm.
D. 1,5 mm.

Câu 34: .Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φu) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i = I0cos(ωt + φi). Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Đặt α = φu + φi và φ = φu - φi thì (cosα - cosφ) gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 1,25.
B. 0,75.
C. -1,25.
D. -0,75.

Câu 35: Đặt điện áp u = 
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cos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ. Giá trị x, y, z lần lượt là:
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A. 400, 500, 40.
B. 400, 400, 50.
C. 500, 40, 50.
D. 50, 400, 400.

Câu 36: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa x bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En = -E0/n2 (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Nếu tỉ số f1/f2 là 25/27 thì


A. x = 21.
B. x = 6.
C. x = 10.
D. x = 15.

Câu 37: Một lò xo có độ cứng 200 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m = 1 kg. Chất điểm m được gắn với chất điểm thứ hai Δm = 1 kg. Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi truyền cho hai chất điểm một vận tốc có độ lớn 20 cm/s có phương trùng với Ox và có chiều làm cho lò xo bị nén thêm. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 
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 N. Chất điểm Δm bị tách khỏi m ở thời điểm


A. π/30 s.
B. π/8 s.
C. 11π/120 s.
D. π/15 s.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω = ω1 và ω = ω2 thì công suất mạch tiêu thụ lần lượt là P1 và P2. Nếu (P1 + P2) = 178 W thì công suất cực đại mà mạch tiêu thụ gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 222 W.
B. 248 W.
C. 288 W.
D. 296 W.

Câu 39: Đặt điện áp u = 
[image: image22.wmf]2002

cosωt (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Khi L = L0 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL có cùng một giá trị. Biết L1 = (x +0,5)L0 – (x – 0,5)L2. Khi L = L1 thì công suất mà mạch tiêu thụ là 25 W và khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng trên R là 150 V. Tìm x.


A. 3,5.
B. 3.
C. 4.
D. 2,5.

Câu 40: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân tối lần thứ 9 là


A. 1,75 s.
B. 2,25 s.
C. 1,9 s.
D. 1,5 s.

Đáp án
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 24 : Đáp án B
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Kẻ OH vuông góc MN. Áp dụng hệ thức lượng : 
[image: image24.wmf]222
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Có 
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Để dao động ngược pha với O thì độ lệch pha phải là số lẻ lần 
[image: image26.wmf]p

. Như vậy ta có :

+ Trên NH : độ lệch pha từ 13,32
[image: image27.wmf]p

 đến 24
[image: image28.wmf]p

, như vậy có các điểm ngược pha là 15, 17, 19, 21, 23.

+ Trên HM : độ lệch pha từ 13,32
[image: image29.wmf]p

 đến 16
[image: image30.wmf]p

, vậy có điểm ngược pha 15.

Vậy trên MN tổng cộng có 6 điểm ngược pha O.

Câu 25 : Đáp án B

Giản đồ vecto :
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Có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image33.wmf]Þ

 góc BAM 
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Có 
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Áp dụng ĐL hàm cos : 
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Câu 27 : Đáp án D

Gọi I là trung điểm AB. Dễ thấy mọi đường cực tiểu qua AI đều qua AM.
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Số cực tiểu trên AB : 
[image: image38.wmf]AB1AB1
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 => có 12 điểm. Vì số cực tiểu chia đều 2 bên I nên qua AI có 6 đường cực tiểu. Đây chính là số đường cực tiểu cắt AM.

Câu 28: Đáp án D

[image: image39.emf]O
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VTCB ban đầu là O. Vật bị đưa đến vị trí M với OM = 10 cm. Vì tác dụng của lực ma sát, VTCB bị lệch thành O1 với 
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mg

OO2(cm)

k

m

==

. Khi đó biên độ là A = 8 cm.

Vật đi về VTCB O1 được 8 cm, sau đó đi tiếp 6 cm để đủ 14 cm. Lúc này vậy có li độ x = 6 cm. 
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Câu 33: Đáp án A

Có 


[image: image42.wmf]MAMBk2,2MBk

NANB(k4)2,6NB(k4)0,40,440,2(cm)2(mm)

MAMBNANBMBNBNAMA0,4

-=l-=l

ìì

ïï

-=+lÛ-=+lÞ+=lÞl==

íí

ïï

+=+-=-=

îî


Câu 34: Đáp án C

Có 
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Coi khoảng trên trục hoành là 
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(2)

+ - 2 ô = 
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(3)

+ 3 ô = 
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Chú ý rằng ở pt (2), ui đang ở biên âm nên 
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Chia (2) cho (3) được: 
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Chia (2) cho (4) được: 
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Thế vào (5) được: 
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Hiển nhiên cosb = 1 vô lý nên chọn cos b = 0,75. 


[image: image55.wmf]cos0,75

coscos1,25

cos0,5

a=-

ì

ÞÞa-j=-

í

j=

î


Câu 35: Đáp án A

R thay đổi, công thức có sẵn: 
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Áp dụng vào bài toán: 
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Câu 37: Đáp án C

Có 
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Tách ra lần đầu khi 
[image: image61.wmf]qtlk

FF

=

 và lò xo dãn 


[image: image62.wmf]2

qtlk

A

Fm.am.xFx2(cm)

2

Þ=-D=Dw=Þ==


Ban đầu có 
[image: image63.wmf]A

x

2

=-

 và đang giảm, lúc tách 
[image: image64.wmf]A

x

2

=

 và đang tăng 


[image: image65.wmf]TTT11

t(s)

8412120

p

Þ=++=


Câu 38: Đáp án C

Trên đồ thị ta thấy: UL max = 7 ô, UL1 = UL2 = 4 ô, U = 3 ô.

Theo ĐL TN6: 
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Áp dụng vào bài toán thì 
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Theo ĐL BHD 4: 
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Câu 39: Đáp án A

Khi L1 thì có URL1, cosφ1 ; khi L2 thì có URL2, cosφ2; khi L0 thì có URL max, cosφ0.

Thì ta có: 
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Theo đề bài: 
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Thế vào (1): 
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Theo đề bài: 
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